	[image: image3.png]


 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022
ĐỀ SỐ 15 
(Đề có 04 trang)
	 
KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022


Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Môn thi thành phần: SINH HỌC


Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[image: image4.png]W






Câu 81: Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm nào sau đây?

A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.
B. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.

C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.
D. Vận tốc bé và được điều chỉnh.

Câu 82: Loài động vật nào sau đây vừa có tiêu hoá nội bào, vừa có tiêu hóa ngoại bào?

A. Trùng đế giày.
B. Thỏ.
C. Thủy tức.
D. Giun đất.

Câu 83: Loại đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến giảm 2 liên kết hiđrô so với alen bình thường ? 

A. Mất 1 cặp A-T.
B. Mất 1 cặp G-X.
C. Thêm 2 cặp A-T.
D. Thêm 1 cặp A-T.

Câu 84: Trong quá trình phiên mã, loại nucleotit nào sau đây sẽ liên kết với nucleotit loại T của mạch gốc?

    A. T.                  B. A.               C. G.            D. U.

Câu 85: Người bị hội chứng Tơcnơ có bộ NST là.
   A. 2n-1 = 45.            B. 2n+1 = 47             C. 2n-2=44         D. 2n+2=48
Câu 86: Loại đột biến nào sau đây không làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào?

   A. Thể một           B. Lặp đoạn          C. Đảo đoạn         D. Thể không
Câu 87. Gen A nằm trên NST thường có 3 alen. Mỗi cơ thể lưỡng bội có tối đa bao nhiêu alen?

	   A. 4.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 6.


Câu 88. Khi nói về gen trên NST giới tính Y của người, phát biểu nào sau đây đúng? 
    A. Con trai nhận gen từ bố                     C. Con trai nhận gen từ mẹ.

    B. Con gái chỉ nhận gen từ mẹ.              D. Con gái chỉ nhận gen từ bố.

Câu 89: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến và màu sắc hoa không phụ thuộc vào môi trường. Phép lai nào sau đây luôn cho đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau?

A. Cây hoa đỏ tự thụ phấn.                                    

B. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng.

C. Cây hoa đỏ dị hợp giao phấn với cây hoa trắng.       

D. Cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa đỏ.

Câu 90.  Tính trạng chiều cao do 3 cặp gen AaBbDd tương tác cộng gộp, trong đó cứ có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10cm. Nếu kiểu gen AaBbDd có chiều cao 120cm thì kiểu gen aabbDD có chiều cao là 
  A. 120cm.
B. 110cm.
C. 130cm.
D. 100cm.

Câu 91. Ở 1 loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường. Một quần thể (P) của loài này đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,1. Kiểu gen aa của quần thể P chiếm tỉ lệ là 
A. 0,01.
B. 0,81.
C. 0,36.
D. 0,25.

Câu 92. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra giống có kiểu gen dị hợp?

A. Công nghệ gen.
B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.

C. Nuôi hạt phấn.
D. Lai hai dòng thuần chủng khác nhau.

Câu 93. Trong quá trình tiến hóa, các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?

A. Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen.

B. Có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen của quần thể.

C. Có thể sẽ mang đến cho quần thể một số alen mới.

D. Có thể làm xuất hiện một số kiểu gen mới.
Câu 94. Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với các biến đổi của môi trường
B. Diễn thế nguyên sinh được bắt đầu từ một quần xã ổn định.

C. Song song với quá trình diễn thế sẽ kéo theo sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh.

D. Con người có thể dự đoán được chiều hướng của quá trình diễn thế.

Câu 95. Giun kí sinh trong ruột lợn. Môi trường sống của loài giun này là loại môi trường nào sau đây?

A. Môi trường nước.  B. Môi trường sinh vật.   C. Môi trường đất.
D. Môi trường trên cạn.

Câu 96: Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra ở đối tượng nào sau đây?

     A. Cá thể.              B. Giao tử.            C. Quần thể             D. Quần xã.

Câu 97. Kích thước tối thiểu của quần thể là

A. giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.

B. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự tồn tại và phát triển.

C. số lượng các cá thể (hoặc khối lượng, hoặc năng lượng) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

D. khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

Câu 98. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm xuất alen mới trong quần thể?

 A. Chọn lọc tự nhiên.             B. Giao phối không ngẫu nhiên.     

 C. Di - nhập gen.                    D. Các yếu tố ngẫu nhiên.     

Câu 99: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào thường có tổng sinh khối lớn nhất?

A. Quần xã rừng mưa nhiệt đới.
B. Quần xã rừng lá rộng ôn đới.
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     C. Quần xã đồng cỏ.                                                    D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây.

Câu 100. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
1. Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với X.

2. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

3. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

4. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

     A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 101: Khi nói về trao đổi nitơ của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ dưới 2 dạng ion là NH4+ và NO2-.

2. Quá trình hấp thụ nitơ luôn cần tiêu tốn năng lượng ATP.

3. Quá trình chuyển hóa N2 thành NH3 được gọi là cố định đạm.

4. Quá trình chuyển hóa NO3- thành N2 được gọi là nitrat hóa.

 A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 102: Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn kép đều diễn ra trao đổi khí ở phế nang.

B. Tất cả các loài có cơ quan tiêu hóa dạng ống đều có hệ tuần hoàn kín

C. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn kép đều có trao đổi khí bằng phổi

D. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn hở đều thực hiện trao đổi khí bằng ống khí.

Câu 103: Ở sinh vật nhân sơ, quá trình nào sau đây sử dụng enzim Ligaza?

A. Tổng hợp ARN.
B. Tổng hợp ADN.

C. Tổng hợp protein.
D. Tổng hợp mARN.

Câu 104: Theo nguyên tắc dịch mã, anticôđon khớp bổ sung với côđon 5'AXG3' là.

    A. 3'UAX5'.
    B. 5'GUX3'.
  C. 5'XXU3'.
  D. 5'XGU3'

Câu 105: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là

ADCBEFG●HI. Đây là dạng đột biến:

A. Mất đoạn.
B. Lặp đoạn.
C. Chuyển đoạn.
D. Đảo đoạn.

Câu 106: Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE giảm phân tạo ra giao tử có 3 alen lặn. Theo lí thuyết, loại giao tử chứa 3 alen lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

 A. 1.
B. 1/2.
C. 1/4.
D. 1/8.

Câu 107: Ở người, alen A nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Người nam không bị bệnh khó đông

có kiểu gen là

 A. XAXa.
B. XaY.
C. XaXa.
D. XAY.

Câu 108: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?
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 A. aabbdd.
B. AabbDD.
C. aaBbDD.      D. aaBBDd.

Câu 109:Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Cách li địa lí là một nhân tố tiến hóa. [image: image9.png]



B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
C. Ở các khu vực địa lí khác nhau, do điều kiện địa lí khác nhau nên chọn lọc tự nhiên tiến hành theo các hướng khác nhau, dẫn tới hình thành các nòi địa lí, sau đó có thể hình thành các loài mới.
D. Chỉ có các loài động vật và thực vật phát tán mạnh thì mới được hình thành bằng con đường này.

Câu 110: Nhân tố sinh thái nào sau đây thuộc nhân tố vô sinh?[image: image10.png]



     A. Cây lúa.
B. Con gà.
C. Vi sinh vật.
D. Ánh sáng.

Câu 111: Qua mỗi bậc dinh dưỡng, sinh vật ở bậc dinh dưỡng sau tích lũy được khoảng bao nhiêu % năng

lượng của bậc dinh dưỡng trước?
	A. 90%.
	B. 10%.
	C. 30%.
	D. 70%.


Câu 112. Trong một hệ sinh thái, xét 15 loài sinh vật: 6 loài cỏ, 3 loài côn trùng, 2 loài chim, 2 loài nhái, 1 loài giun đất, 1 loài rắn. Trong đó, cả 3 loài côn trùng đều sử dụng 6 loài cỏ làm thức ăn; 2 loài chim và 2 loài nhái đều sử dụng cả 3 loài côn trùng làm thức ăn; Rắn ăn tất cả các loài nhái; Giun đất sử dụng xác chết của các loài làm thức ăn; Giun đất lại là nguồn thức ăn của 2 loài chim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có 92 chuỗi thức ăn.    

II. Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 ở 36 chuỗi thức ăn.

      III. Nếu loài rắn bị tiêu diệt thì 2 loài chim sẽ giảm số lượng.

      IV. Nếu cả 6 loài cỏ đều bị giảm số lượng thì tổng sinh khối của các loài động vật sẽ giảm.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 113. Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 20C và 440C. Đối với loài cá chép, khoảng giá trị nhiệt độ từ 20C đến 440C được gọi là

A. khoảng chống chịu.    B. khoảng thuận lợi.     C. ổ sinh thái.
 D. giới hạn sinh thái.

Câu 114: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.

II. Nếu không có CLTN thì tần số alen của quần thể sẽ không thay đổi.

III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng của quần thể không bị thay đổi.

IV. Trong những điều kiện nhất định, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và tác động gián tiếp lên kiểu gen.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 115: Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 16, mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn; trong loài có các đột biến thể một. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quần thể có tối đa 8 loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng 

B. Quần thể có tối đa 136 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng.

C. Quần thể có tối đa 640 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng.

D. Thể đột biến có tối đa 128 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng.

Câu 116. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ

 A. 75%.
B. 37,5%.
C. 56,25%.
D. 6,25%.

Câu 117: Ở một loài thực vât,  tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân ly độc lập quy định, trong đó có mặt cả 2 alen trội A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 13% cây thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây P đã xảy ra hoán vị với tần số 40%.

AI. Ở F1, những cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 44,25%.

III. Ở F1, những cây thân thấp, hoa trắng có tổng cộng 10 kiểu gen.

IV. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân thấp, hoa trắng F1 lai với nhau, khả năng phép lai có xuất hiện hoa đỏ là 54/169

   A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 118: Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Từ một cây hoa đỏ, thân thấp và một cây hoa trắng, thân cao; một nhóm học sinh đã tìm phương pháp để tiến hành xác định xem hai cặp gen A, a và B, b di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cần phải thực hiện tối thiểu 2 phép lai thì mới biết được các gen này di truyền độc lập hay liên kết.

AI. Lai hai cây ban đầu với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì các gen này phân li độc lập.

III. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1. Cho các cây hoa đỏ, thân cao ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 thì các gen này di truyền liên kết.

IV. Cho cây hoa đỏ, thân cao lai với cây hoa đỏ, thân cao, thu được F1. Nếu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3 : 3 : 1 thì các gen này di truyền phân li độc lập 

       A. 1.
B. 2.
C. 3               D. 4.

Câu 119: Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gen AABb, AaBb, aabb. Trong đó kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 177/640. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa 9 kiểu gen.
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II. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn giảm trong quần thể.
[image: image12.png]


III. Thể hệ xuất phát (P) có 40% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen.

IV. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 85,625%.
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       A. 4.
             B. 2.
            C. 1.
      D. 3.

Câu 120: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về bệnh mù màu và máu khó không. Biết rằng bệnh mù màu do gen lặn a gây ra, còn bệnh máu khó đông do gen lặn b gây ra. Các gen trội tương ứng là A, B quy định tính trạng bình thường. Các gen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X với khoảng cách 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Xác định được tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ.

2. Có ít nhất 2 người phụ nữ trong phả hệ dị hợp tử về cả hai cặp gen.

3. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 15 -16 là 21%.

4. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh máu khó đông của cặp vợ chồng 15 -16 là 20%.

              A. 1               B. 2                C. 3.                 D. 4.
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ĐÁP ÁN


Câu 81: Đáp án B
Trên bề mặt lá và phần non của thân, bên ngoài tế bào biểu bì thấm cutin và sáp. Tốc độ thoát hơi nước qua cutin thường nhỏ, phụ thuộc vào độ chặt, độ dày của tầng cutin, diện tích bề mặt, không được điều chỉnh.

Câu 82: Đáp án C.

Câu 83: Đáp án A
Câu 84: Đáp án B
Câu 85: Đáp án A.

Câu 86: Đáp án C.

Câu 87: Đáp án C  Vì mỗi cơ thể lưỡng bội thì gen tồn tại theo cặp alen, do đó có tối đa 2 alen.

Câu 88: Đáp án A. 

Câu 89: Đáp án C.

                 Aa  x  aa =  ½ Aa ( đỏ)  ½  trắng

Câu 90   Đáp án B cứ có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10cm. Nếu kiểu gen AaBbDd có chiểu cao 120cm thì kiểu gen aabbDD là 110cm

Câu 91: Đáp án B.

Giải thích: Quần thể cân bằng di truyền nếu thõa mãn công thức của định luật Hacdi – Vanberg.

 Có KG aa =  a2   

A= 0,1  vậy a = 1- 0,1 = 0,9    vậy aa = 0,92 = 0,81

Câu 92: Đáp án D.

AABB  x  aabb ------  AaBb

Câu 93: Đáp án B  yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen của quần thể.

Câu 94. Đáp án B : B sai vì diễn thế nguyên sinh bắt đầu từ môi trường trống trơn.

Câu 95: Đáp án B. Môi trường sống của giun là ruột lợn, đây là môi trường sinh vật

Câu 96. Đáp án C
Câu 97  Đáp án B
Kích thước tối thiểu của quần thể là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự tồn tại và phát triển. Nếu số lượng cá thể trong quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể có nguy cơ diệt vong

Câu 98. Đáp án C.

Câu 99. Đáp án A. vì rừng mưa nhiệt đới phong phú và đa dạng nhất

Câu 100. Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là 1, 2 và 4.   Đáp án C.

3 sai. Vì ở mỗi chạc ba tái bản, luôn có một mạch liên tục và một mạch gián đoạn.  Ở cả hai phía của 2 chạc ba tái bản thì luôn có mạch liên tục, mạch gián đoạn.

Câu 101. Chỉ có phát biểu III đúng. → Đáp án C. 

I sai. Vì cây chỉ hấp thụ ion khoáng ở 2 dạng là NH4+ và NO3- (Cây hấp thụ ion NO3- ) 

II sai. Vì hút khoáng gồm có hút chủ động và hút thụ động. Hút thụ động thì không tiêu tốn năng lượng. 

IV sai. Vì quá trình chuyển hóa NO3 - thành N2 được gọi là phản nitrat hóa.

Câu 102. Đáp án C.

A sai. Vì các loài chim mặc dù có hệ tuần hoàn kép nhưng phổi không có phế nang.

B sai. Vì các loài côn trùng mặc dù có cơ quan tiêu hóa dạng ống nhưng có hệ tuần hoàn hở

C đúng. Vì tuần hoàn kép thì đều có phổi

D sai. Vì các loài như trai sống có hệ tuần hoàn hở nhưng vẫn có trao đổi khí  bằng mang

Câu 103. Đáp án B.

Câu 104. Đáp án D. Anticôđon (bộ ba đối mã) khớp bổ sung và ngược chiều với côđon (bộ ba mã sao).

Câu 105: Đáp án D
Câu 106: Đáp án B.

Một tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử với tỉ lệ như nhau. Bài toán cho biết tế bào giảm phân tạo ra giao tử mang 3 alen lặn nên sẽ tạo ra giao tử abdE. Do đó, loại giao tử này chiếm tỉ lệ = 1/2.

Câu 107: Đáp án D.

Người nam có kí hiệu cặp NST giới tính là XY.

Alen A quy định máu bình thường nằm trên nhiễm sắc thể X nên người nam không bị bệnh máu khó đông có kiểu gen được kí hiệu là XAY.

Câu 108 . Đáp án A.
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Trong các kiểu gen trên, chỉ có aabbdd là đồng hợp tử về tất cả các cặp gen
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AI.         sai vì B dị hợp tử cặp Aa 

AJ. sai vì C dị hợp tử cặp Bb.

AK. sai vì D dị hợp tử cặp Dd.

Câu 109  Đáp án C.
AI. sai. Cách li  địa lí không phải là nhân tố tiến hóa. Cách li địa lí chỉ làm nhiệm vụ ngăn ngừa giao phối tự do giữa các quần thể, tạo điều kiện cho các nhân tố tiến hóa làm phân hóa vốn gen giữa các quần thể.

AJ. sai. Vì điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc tự nhiên chứ không phải là nhân tố gây ra biến đổi trên cơ thể.

AI. sai. Vì con đường địa lí xảy ra phổ biến ở các loài phát tán mạnh. Các loài không phát tán vẫn có thể được hình thành bằng con đường địa lí, vì do khu vực địa lí của loài được chia cắt.

Câu 110: Đáp án D.

Câu 111. Đáp án B.

II. Có 92 chuỗi thức ăn.    

II. Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 ở 36 chuỗi thức ăn.

      III. Nếu loài rắn bị tiêu diệt thì 2 loài chim sẽ giảm số lượng.

      IV. Nếu cả 6 loài cỏ đều bị giảm số lượng thì tổng sinh khối của các loài động vật sẽ giảm.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 112. Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.  Đáp án C. Sơ đồ lưới thức ăn:

	6 loài cỏ
	
	3 loài côn trùng
	
	2 loài nhái
	
	1 loài rắn

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 loài giun đất
	
	
	2 loài chim
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. Số chuỗi thức ăn = 6×3× (2+2) + 1×2 = 74 chuỗi.   I sai.

2. Chim có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 hoặc cấp 3. Trong đó, bậc dinh dưỡng cấp 3 ở chuỗi: cỏ  côn trùng  Chim. Do đó, số chuỗi thức ăn ở dãy này là = 6×3× 2 = 36 chuỗi.  II đúng.

3. Rắn bị tiêu diệt thì nhái sẽ tăng số lượng.   Chim sẽ giảm số lượng.  III đúng.

4. Cỏ là nguồn sinh vật sản xuất để tạo sinh khối cung cấp cho cả hệ. Vì vậy, giảm số lượng cỏ thì các loài còn lại sẽ giảm sinh khối.  IV đúng.

Câu 113. Đáp án D.

Câu 114. Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. → Đáp án B.

II sai. Vì nếu không có CLTN thì tần số alen của quần thể vẫn có thể thay đổi do đột biến, di – nhập gen và các

yếu tố ngẫu nhiên.

BI sai. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng của quần thể có thể bị thay đổi do đột biến, CLTN. Trong đó đột biến có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể, CLTN làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Câu 115. Đáp án B.

Mỗi gen một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn; xét n cặp gen phân li độc lập. Trong loài có các đột biến thể một.

Số loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng = 1 + C1n = n + 1.

Số loại KG quy định KH trội về tất cả các tính trạng = 2n + n.1.2n-1 = 2n-1. (n+2).

Số loại KG quy định KH trội về 1 tính trạng = n.(2n+1).

Giải thích:

các cơ thể không đột biến có số KG = C1n . 21 = 2n.

các đột biến thể một, thì số loại thể một = C1n = n. Với mỗi loại thể một thì sẽ có số KG = 2n-1. Vì nếu NST đột biến mang tính trạng trội thì sẽ có 1 KG quy định KH trội; Nếu NST đột biến không mang tính trạng trội thì sẽ có 1 NST khác trong số (n-1) cặp NST sẽ mang tính trạng trội nên sẽ có số KG = 2.C1n-1 = 2.(n-1).

→ Tổng số kiểu gen cho 2 trường hợp = 2n + n.(2n-1) = n(2n + 1).

A.Sai : Chỉ có 1 Kg

B đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng = n × (2n + 1) = 8 × (2 × 8 + 1) = 136 kiểu gen.

C sai Số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng = 2n-1 × (n + 2) = 28-1 × (8 + 2) = 1280 kiểu gen.

D sai Thể đột biến có số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng.

= 2n-1 × n = 28-1 × 8 = 1024 loại kiểu gen.

Câu 116. Quy ước: A-B-: Hoa đỏ, A-bb + aaB-: Hoa vàng; aabb: hoa trắng

P: AaBb × AaBb

F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Kiểu hình hoa vàng ở F 1 (A-bb + aaB-) chiếm tỉ lệ: 3/16 = 37,5% → Đáp án B
Câu 117: Có 3 phát biểu đúng là I,II  và IV.  Đáp án B.
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Giả sử A liên kết với D, ta có (P): (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd)

· F1 có thân thấp = 25% = thân thấp, hoa đỏ + thân thấp, hoa trắng  Thân thấp, hoa đỏ = 25% - 13% = 12% Tức là (A-ddB-) = (A-dd) x 3/4B- = 0,12  (A-dd) = 0,16, dễ thấy (aadd) lúc này = 0,25 – 0,16 = 0,09,  ad = 0,3.

· I đúng, (P) có kiểu gen [image: image2.jpg]


 Bb; f = 1 – 0,3 × 2 = 0,4.

· II đúng, F1 có thân cao, hoa đỏ + thân thấp, hoa đỏ = hoa đỏ = 9/16.
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 Thân cao, hoa đỏ 0,5625 – 0,12 = 44,25%.

· III sai, những cây thân thấp, hoa trắng gồm có (A-dd)bb + (aadd)B- + (aadd)bb = 2 + 2 + 1 = 5 kiểu gen.

· IV đúng, trong 13%  cây than thấp, hoa trắng, có:
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A-ddbb = 0,16 x 0,25 = 4%.
	(1)

	aaddB- = 0,09 x 0,75 = 6,75%
	(2)

	aaddbb = 0,09 x 0,25 = 2,25%
	


Để con có hoa đỏ thì phải chọn được cây (1) lai với cây (2); vậy khả năng gặp được phép lai này là C12 x 4/13 x 6,75/13 = 54/169.

Câu 118. Có 2 phát biểu đúng, đó là I, III  Đáp án B
Theo bài ra ta có:

Một cây hoa đỏ, thân thấp có kí hiệu kiểu gen A-bb (Có thể là AAbb hoặc Aabb)

Quy ước cây hoa đỏ, thân thấp là cây I;
Một cây hoa trắng, thân cao có kí hiệu kiểu gen aaB- (Có thể là aaBB hoặc aaBb)

Quy ước: cây hoa đỏ, thân thấp là cây I; Cây hoa trắng, thân cao là cây II;

I đúng. Vì khi cho cây I lai với cây II sẽ thu được đời con có kiểu hình cây hoa đỏ, thân cao (kiểu gen gồm 2 cặp gen Aa và Bb). Cho dù cây I có kiểu gen AAbb hay Aabb; Cây II có kiểu gen aaBB hay aaBb thì luôn sinh ra đời con có kiểu gen AaBb.

Cho cây AaBb tự thụ phấn thu được F2. Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng phân li độc lập; Nếu F2 có tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ ≠ 9:3:3:1 thì hai cặp tính trạng liên kết với nhau.

AI sai. Vì nếu như P dị hợp: Aabb  aaBb hay Ab/ab  aB/ab  đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình = 1 : 1 : 1 : 1  không thể xác định được hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết.

III đúng. Vì cây hoa đỏ, thân cao ở F1 có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb. Cây có kiểu gen gồm 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb giao phấn với nhau. Nếu đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 (chỉ gồm 4 kiểu tổ hợp) thì chứng

tỏ F1 chỉ cho 2 loại giao tử. F1 có 2 cặp gen dị hợp nhưng chỉ có 2 loại giao tử  Hai cặp gen liên kết với nhau. IV sai. Vì nếu hoán vị gen 1 bên và tần số hoán vị 25% thì đời con vẫn có thể có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1.

Câu 119. Có 3 phát biểu đúng là I, III và IV.→ Đáp án D. P: xAABb : yAaBb : 0,2 aabb

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn: aabb sinh ra từ AaBb và aabb tự thụ

aabb = 177/640 →y = 0,4

→ P: 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb

I đúng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn riêng AaBb → 9 kiểu gen

AI sai. Vì quần thể tự thụ nên tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hơp giảm.

III đúng

IV đúng, Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp:

0,4AABb tạo: AABB +AAbb = 0,35

0,4AaBb tự thụ phấn tạo tỷ lệ đồng hợp = 49/160

0,2aabb → 0,2aabb.

· Kiểu gen đồng hợp là: 85,625%.

Câu 120. Có 2 phát biểu đúng là II, III.  Đáp án B.

Giả sử a- mù màu, b- máu khó đông.

I sai. Xác định được tối đa kiểu gen của 11 người trong phả hệ là: 2, 6, 8, 12, 16 có cùng kiểu gen XABY; 4 có kiểu gen XAbY; 7 có kiểu gen XabXab; 10, 14 có kiểu gen XaBY; 11 có kiểu gen XAbXaB; 13 có kiểu gen

X AB X ab.

Ta có người 11 nhận XAb từ bố 4 và cho con trai 14 XaB → người 11 có kiểu gen XAbXaB. → II đúng.

Ta có: 10 XaBY × 11 XAbXaB → 15 là con gái bình thường có thể có xác suất kiểu gen là 1XABXaB:4 XAbXaB 13 XABXab → 16 con trai bình thường có kiểu gen XABY.

Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 15 (1XABXaB:4 XAbXaB) x 16 XABY là:

XaBY  =  (1/10  + 4/5 x0,4 ) x ½ =  21%

Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 15 (1XABXaB:4 XAbXaB) - 16 XABY là:

XAbY = 4/5 x 0,4 x ½   16% (IV sai)

